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Chương 1. Giới Thiệu chung 

- Công trình: Xây dựng trường tiểu học Đại Mỗ 

- Địa điểm: Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội 

   - Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Tây Mỗ. 

   - Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 7877,9m2, diện tích xây dựng trường tiểu học là 

7029,36m2 gồm: 

 + Khối nhà chính có diện tích xây dựng 2791m2, gồm: 01 tầng hầm, 03 tầng nổi, 01 tum kỹ 

thuật. Bố trí mặt bằng công năng sử dụng: Tầng hầm bố trí gara để xe, phòng để đồ, phòng bơm, 

phòng kỹ thuật điện; Tầng 1 bố trí phòng học, phòng truyền thống, phòng hội đồng, phòng ăn, phòng 

bếp; Tầng 2 bố trí phòng học, phòng thư viện, phòng giáo viên, phòng đa năng; Tầng 3 bố trí phòng 

học, phòng hiệu trưởng, văn phòng, phòng giáo viên, phòng hiệu phó, nhà thi đấu đa năng; Tầng tum 

bố trí Phòng kĩ thuật, buồng máy. Chiều cao phòng cháy chữa cháy là 14,55m. Bố trí 3 thang loại 3 

và 2 thang loại 2. 

 + Các hạng mục phụ trợ: nhà bảo vệ, trạm xử lý nước thải, bể nước,.... 

- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC hiện hành (QCVN 10:2025/BCA,QCVN 06:2022/BXD 

và sửa đổi 01:2023,). Căn cứ vào tính chất và mục đích công năng sử dụng công trình, chúng tôi đưa 

ra phương án thiết kế các hệ thống PCCC cho công trình gồm các hạng mục sau: 

 + Hệ thống báo cháy tự động; 

 + Hệ thống chữa cháy tự động khu vực tầng hầm; 

 + Hệ thống chữa cháy vách tường; 

 + Phương tiện chữa cháy ban đầu; 

 + Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; 
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Chương 2. Nội dung thiết kế 

2.1. Các căn cứ pháp lý. 

 - Luật số 55/2024/QH15 của Quốc Hội: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 - Nghị định 105/2025/NĐ-CP của Chính Phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

2.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. 

TT. Kí hiệu Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn 

1 QCVN 06:2022/BXD và 

sửa đổi 01:2023 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà 

và công trình. 

2 QCVN 12:2014/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà 

ở và nhà công cộng. 

3 QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.  

4 QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, 

phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật đô thị. 

5 QCVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở và công trình 

công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe. 

6 QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương 

tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà 

và công trình 

8 TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu 

cầu thiết kế; 

9 TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt các hệ 

thống báo cháy cho nhà và công trình; 

10 TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động 

bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt 

12 TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự số 

và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt 

13 TCVN 5687:2024 Thông gió  - Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết 

kế; 

14 TCVN 7435-1:2004 Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và 

xe đẩy chữa cháy. Phần 1: Lựa chọn và bố trí. 
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2.3. Yêu cầu đồi với hệ thống PCCC cho công trình. 

Căn cứ vào công năng sử dụng, tính chất nguy hiểm cháy nổ của công trình hệ thống PCCC 

cho công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

2.3.1. Yêu cầu về phòng cháy 

 - Phải áp dụng các giải pháp phòng cháy cao nhất đảm bảo hạn chế tối đa khả năng xảy ra cháy 

nổ. Trong trường hợp xảy ra cháy nổ thì phải phát hiện đám cháy nhanh để chữa cháy kịp thời có hiệu 

quả, không để cháy lan ra các khu vực khác dẫn đến cháy lớn gây khó khăn cho việc cứu chữa và thiệt 

hại lớn về người, tài sản.  

 - Trên cơ sở các giải pháp phòng cháy đã áp dụng phải lựa chọn các biện pháp phòng cháy phải 

đảm bảo sao cho khi có cháy xảy ra thì mọi người trong nhà, công trình dễ dàng thoát ra an toàn, nhanh 

chóng nhất đến khu vực an toàn, đồng thời tài sản cũng được sơ tán ra khỏi khu vực cháy nhanh nhất.  

 - Phải áp dụng các giải pháp phòng cháy tối ưu nhất để trong bất cứ điều kiện nào khi xảy ra 

cháy, nổ ở bất kỳ vị trí nào trong nhà, công trình phải phát hiện được ngay nơi phát sinh cháy và tổ 

chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. 

2.3.2. Yêu cầu về chữa cháy. 

Trang thiết bị chữa cháy của công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 - Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng ở chế độ thường trực, khi có cháy xảy ra phải sử dụng 

để dập tắt đám cháy nhanh nhất. 

 - Thiết bị chữa cháy phải là loại phù hợp và chữa cháy có hiệu quả đối với các loại đám cháy có 

thể xảy ra trong công trình. 

 - Thiết bị chữa cháy trang bị cho công trình phải là loại dễ sử dụng, phù hợp với đặc điểm của 

công trình và điều kiện Việt Nam.  

 - Thiết bị chữa cháy phải là loại thiết bị sử dụng chất chữa cháy mà khi chữa cháy không làm hư 

hỏng các máy móc, thiết bị khác được trang bị tại  các khu vực chữa cháy gây thiệt hại thứ cấp. 

 - Trang thiết bị của hệ thống PCCC được trang bị cho công trình phải là loại tiên tiến, hiện đại, 

thông minh, có độ bền cao để đảm bảo hoạt động lâu dài, đồng thời đảm bảo thẩm mỹ. 

2.3.3. Phương án thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

Căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC hiện hành cũng như mục đích, tính chất và công năng 

sử dụng của công trình, chúng tôi đưa ra phương án thiết kế các hệ thống PCCC cho công trình như 

sau: 

- Thiết kế hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà theo Mục 5. Bảng A.1 và phụ lục A 

QCVN 10:2025/BCA. 

- Thiết kế hệ thống báo cháy tự động cho khu vực tầng hầm theo Mục 25.1. Bảng A.1 và phụ 

lục A QCVN 10:2025/BCA. 
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- Thiết kế hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố cho toàn bộ  nhà theo Mục 

2.2 QCVN 10:2025/BCA. 

- Thiết kế hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà cho các theo Mục 1.4. Bảng B.1 của Phụ 

lục B QCVN 10:2025/BCA. 

- Trang bị bộ dụng cụ phá dỡ theo Mục 4. Bảng E.1 Phụ lục E TCVN QCVN 10:2025/BCA. 

- Trang bị bình chữa cháy theo quy định tại điều 2.6 QCVN 10:2025/BCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

Chương 3. Hệ thống báo cháy tự động 

3.1. Yêu cầu cơ bản của hệ thống báo cháy tự động 

 - Phát hiện cháy nhanh chóng theo chức năng đã được đề ra; 

 - Chuyển tín hiệu khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người xung 

quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp thích hợp; 

 - Có khả năng chống nhiễu tốt; 

 - Hệ thống báo hiệu nhanh chóng và rõ ràng trong mọi trường hợp;  

 - Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác lắp đặt chung hoặc riêng rẽ;  

 - Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi phát hiện ra cháy. 

 - Hệ thống báo cháy phải đảm bảo độ tin cậy và thực hiện đầy đủ các chức năng đã được đề ra 

mà không xảy ra sai sót. 

 - Những tác động bên ngoài gây ra sự cố cho một bộ phận của hệ thống không được gây ra những 

sự cố tiếp theo trong hệ thống. 

Hệ thống báo cháy của công trình bao gồm: 

1. 01 Tủ trung tâm báo cháy 2 loop 

2. Các loại đầu báo cháy tự động. 

3. Nút ấn khẩn cấp. 

4. Chuông, đèn báo cháy. 

5. Module các loại. 

6. Các bộ phận liên kết. 

3.2. Trung tâm báo cháy 

 - Tủ trung tâm báo cháy tự động được đặt ở bảo vệ có người thường trực 24/24. Tủ trung tâm 

được lắp đặt với độ cao từ sàn đến vùng trung tâm điều khiển trong khoảng 0,75m đến 1,85m. Tủ 

trung tâm báo cháy là nơi cung cấp nguồn năng lượng cho toàn bộ hệ thống báo cháy cũng như là nơi 

xử lý toàn bộ các thông tin của hệ thống báo cháy tự động. 

 - Trung tâm báo cháy phải có chức năng tự động kiểm tra tín hiệu từ các đầu báo cháy, kênh 

báo cháy và các thiết bị báo cháy khác truyền về để loại trừ các tín hiệu báo cháy giả. Không được 

dùng các trung tâm không có chức năng báo cháy làm trung tâm báo cháy. Trung tâm báo cháy có 

khả năng giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống. 

 - Trung tâm báo cháy phải đặt ở những nơi thường xuyên có người trực suốt ngày đêm. 

Trong trường hợp không có người trực suốt ngày đêm, trung tâm báo cháy phải có chức năng 

truyền các tín hiệu báo cháy và báo sự cố đến nơi trực cháy hay nơi có người thường trực suốt ngày 

đêm và phải có biện pháp phòng ngừa người không có nhiệm vụ tiếp xúc với trung tâm báo cháy. 
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 - Trung tâm báo cháy phải có chức năng tự động truyền tin báo cháy đến đơn vị Cảnh sát 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

 - Nơi đặt các trung tâm báo cháy phải có điện thoại liên lạc trực tiếp với đơn vị Cảnh sát Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hay nơi nhận tin báo cháy. 

 - Trung tâm báo cháy phải được lắp đặt trên tường, vách ngăn, trên bàn tại những nơi 

không nguy hiểm về cháy và nổ và có một không gian trống xung quanh mặt trước của tủ trung tâm 

báo cháy tối thiểu là 1,5 m 

 - Nếu trung tâm báo cháy được lắp trên các cấu kiện xây dựng bằng vật liệu cháy thì những cấu 

kiện này phải được bảo vệ bằng lá kim loại dầy từ 0,001 m trở lên hoặc bằng các vật liệu không cháy 

khác có độ dầy không dưới 0,01 m. Trong trường hợp này tấm bảo vệ phải có kích thước sao cho mỗi 

cạnh của tấm bảo vệ vượt ra ngoài cạnh của trung tâm tối thiểu 0,1 m về mọi phía. 

 - Khoảng cách giữa các trung tâm báo cháy và trần nhà bằng vật liệu cháy được không nhỏ hơn 

1,0 m. 

 - Trong trường hợp lắp cạnh nhau, khoảng cách giữa các trung tâm báo cháy không được nhỏ 

hơn 0,05 m. 

 - Nếu trung tâm báo cháy lắp trên tường, cột nhà hoặc giá máy thì khoảng cách từ phần điều 

khiển của trung tâm báo cháy đến mặt sàn từ không nhỏ hơn 0,75 m và không lớn hơn 1,85 m. 

 - Nhiệt độ và độ ẩm tại nơi đặt trung tâm báo cháy phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật và hướng 

dẫn sử dụng của trung tâm báo cháy. 

 - Tín hiệu âm thanh, ánh sáng khi báo cháy và báo sự cố phải khác nhau. 

 - Khi lắp các đầu báo cháy với trung tâm báo cháy phải chú ý đến sự phù hợp của hệ thống 

(điện áp cấp cho đầu báo cháy, dạng tín hiệu báo cháy, phương pháp phát hiện sự cố, bộ phận kiểm 

tra đường dây). 

 -Nếu không có nhân viên tại chỗ làm nhiệm vụ suốt 24h, thông báo cháy phải được truyền đến 

các đơn vị phòng cháy chữa cháy thông qua kênh tín hiệu được chỉ định theo cách thức quy định 

hoặc đến các đường liên lạc khác ở chế độ tự động. 

 - Khi các trung tâm báo cháy được nối mạng cần đảm bảo các yêu cầu: Khi đường truyền giữa 

một trung tâm bất kỳ gặp sự số không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các trung tâm báo cháy 

khác. 

3.3. Các đầu báo cháy tự động 

- Khi lựa chọn loại đầu báo cháy cần lưu ý các vấn đề sau: 

 Chọn loại đầu báo cháy khói có độ nhạy phù hợp đối với các loại khói khác nhau. Sử dụng đầu 

báo nhiệt ở những nơi khi xảy ra cháy ở giai đoạn ban đầu của đám cháy chủ yếu phát sinh nhiệt 

và khi sử dụng các đầu báo khác có thể xảy ra hiện tượng báo cháy giả. 
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 Không sử dụng đầu báo cháy nhiệt gia tăng hoặc đầu báo cháy nhiệt kép (nhiệt gia tăng và 

nhiệt cố định) trong môi trường có biến động nhiệt độ đột ngột, bất thường vượt quá 5 °C/min. 

 Không sử dụng đầu báo cháy nhiệt cố định trong môi trường mà nhiệt độ không khí trong đám 

cháy có thể không đạt đến nhiệt độ kích hoạt đầu báo cháy hoặc đạt tới ngưỡng tác động sau một thời 

gian dài (vượt quá thời gian phát hiện cháy theo quy định). 

 Khi chọn đầu báo cháy nhiệt, cần lưu ý rằng ngưỡng nhiệt độ kích hoạt của đầu báo cháy nhiệt 

cố định, đầu báo cháy nhiệt kép phải cao hơn ít nhất 20 °C so với nhiệt độ tối đa của môi trường tại 

vị trí lắp đặt đầu báo cháy. 

 Khi không xác định được hiện tượng đặc trưng của sự cháy trong khu vực bảo vệ, nên sử 

dụng kết hợp các đầu báo cháy nhạy cảm với các hiện tượng khác nhau của sự cháy hoặc đầu báo 

cháy hỗn hợp. 

3.3.1. Yêu cầu vị trí lắp đặt đầu báo cháy 

- Khi xác định vị trí lắp đặt của các đầu báo cháy tham khảo Phụ lục A TCVN 7568-14:2025 và 

phải bảo đảm các yêu cầu: 

 + Các khu vực phòng ngủ phải lắp đặt đầu báo cháy khói quang điện hoặc khói quang học hoặc 

đầu báo cháy CO 

 + Các khu vực như hành lang, đường, lối đi, lối ra thoát nạn hoặc các khu vực tương tự khác 

phải lắp đặt đầu báo cháy khói quang điện hoặc khói tia chiếu. 

 + Khi một khu vực được chia thành nhiều phần bởi tường, vách ngăn hoặc các giá kệ hang 

cách trần (hoặc mặt dưới của dầm ngang) không quá 0,3 m thì mỗi khu vực này được coi như phòng 

riêng biệt và phải được trang bị đầu báo cháy đảm bảo theo quy định. 

 + Duy trì khoảng trống xung quanh đầu báo cháy có bán kính tối thiểu là 0,1 m và độ sâu 0,6 

m. (Đối với các khu vực có thiết bị điện chiếu sáng hoặc các thiết bị khác lắp đặt trên trần, nếu không 

thể đảm bảo độ sâu 0,6 m, cần ưu tiên đảm bảo bán kính tối thiểu 0,1 m xung quanh đầu báo cháy. 

Trong trường hợp này, cần bố trí vị trí lắp đặt đầu báo cháy sao cho hạn chế tối đa sự che chắn của 

thiết bị chiếu sáng hoặc thiết bị khác đối với khả năng phát hiện khói/nhiệt của đầu báo).+ Đèn chỉ thị 

của đầu báo cháy phải quan sát được từ các lối đi. 

- Khi lắp đặt các đầu báo cháy có trang bị nhiều hơn một cảm biến và đầu báo cháy được điều 

chỉnh cài đặt với một cảm biến thì phải áp dụng các yêu cầu về lắp đặt cho bộ phận cảm biến được cài 

đặt. 

- Các đường dẫn kín không được ngăn cháy phục vụ di chuyển giữa các tòa nhà hoặc các phần 

của tòa nhà phải được lắp đặt các đầu báo cháy. 

- Trong các hệ thống xử lý không khí, các đầu báo cháy phải được lắp đặt ở các vị trí sau: 

 + Nhà và công trình có sử dụng hệ thống cấp không khí tuần hoàn phục vụ cho nhiều hơn một 

khu vực kín, nếu khu vực kín đó không được trang bị đầu báo cháy khói thì phải lắp đặt các đầu 



 

10 
 

báo cháy khói liền kề với cửa vào của đường ống hút hoặc sử dụng các đầu báo cháy khói cho đường 

ống lấy mẫu không khí chung. 

 + Các quạt đặt bên trong nhà dùng để cung cấp không khí cho nhiều hơn một tầng nhà đặt bên 

trong nhà và công trình cần lắp đặt đầu báo cháy ở vị trí gần quạt để phát hiện khói ở lối vào quạt hút. 

 + Các đường ống hút - các đường ống được sử dụng để hút mùi khu vực bếp, các hơi dễ 

cháy, vật liệu dạng xơ và các vật liệu tương tự khác phải lắp đặt tối thiểu một đầu báo cháy ở điểm 

xa nhất của đường ống xả. 

- Các đèn chỉ thị của các đầu báo cháy khói lắp đặt trong hệ thống xử lý không khí phải được 

nhìn thấy, trường hợp không nhìn thấy phải lắp đặt các đèn chỉ thị từ xa về trạng thái hoạt động của 

các đầu báo 

- Các đầu báo cháy phải được lắp đặt ở các khu vực bị che kín. Phải có lối vào để bảo dưỡng 

các đầu báo cháy được lắp đặt trong các khu vực bị che kín. Kích thước của lối vào không được 

nhỏ hơn 0,450 m x 0,350 m. 

- Khu vực bị che kín chứa hệ thống điện chiếu sáng hoặc thiết bị điện dùng để cấp nguồn được 

đặt hoàn toàn vào bên trong khu vực bị che kín và được kết nối với nguồn điện vượt quá điện áp cực 

thấp thì phải lắp đặt đầu báo cháy trên trần của không gian bị che kín đảm bảo khoảng cách tối đa theo 

phương ngang từ thiết bị điện đến đầu báo cháy không quá 1,5 m. Trong trường hợp bề mặt lắp đặt đầu 

báo cháy là dạng mặt nghiêng (dốc) thì đầu báo cháy lắp đặt ở vị trí có chiều cao lớn hơn. 

- Đối với thiết bị điện chiếu sáng có công suất danh định không vượt quá 100 W, thiết bị cung 

cấp năng lượng dạng có thể tháo rời có công suất danh định dưới 100 W hoặc các thiết bị khác có công 

suất danh định dưới 500 W không phải trang bị hệ thống báo cháy (thiết bị điện không đặt trong các 

khu vực kín). 

-Thiết bị chỉ thị cho đầu báo cháy: 

Khi đèn chỉ thị của đầu báo cháy không nhìn thấy được ở khu vực thường xuyên có người, phải sử 

dụng các thiết bị chỉ thị từ xa để hiển thị trạng thái báo cháy ngoại trừ trường hợp không yêu cầu lắp 

đèn chỉ thị từ xa. 

 + Các thiết bị chỉ thị từ xa dùng cho các phòng, các tủ hoặc các khu vực tương tự phải được lắp 

đặt liền kề với cửa ra vào để xác định được vị trí đầu báo cháy. 

 + Các thiết bị chỉ thị từ xa cho không gian kín phải được lắp đặt ở khu vực có thể tiếp cận 

được. 

 + Cho phép sử dụng một đèn chỉ thị từ xa để chỉ thị cho nhiều đầu báo hoặc nhiều miệng hút 

của cùng một đầu báo cháy khói kiểu hút khi các thiết bị này lắp đặt chung cho cùng một phòng, một 

căn hộ. 
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 + Không yêu cầu lắp đặt đèn chỉ thị từ xa khi: Vị trí của đầu báo cháy hiển thị tại tủ trung tâm 

báo cháy, hoặc không gian bị che kín có thể tiếp cận được và có chiều cao lớn hơn 2 m, con người có 

thể đi lại được, hoặc ở bên dưới vật liệu làm sàn tháo ra được (như vật liệu làm sàn máy tính). 

 + Đối với đầu báo cháy không dây (đầu báo cháy vô tuyến và đầu báo cháy độc lập) ngoài đèn 

chỉ thị khi tác động phải có tín hiệu báo về tình trạng của nguồn cấp. 

- Tủ có thể tích lớn hơn 3 m3 phải được lắp đặt các đầu báo cháy. Các tủ được chia nhỏ bởi 

các vách ngăn hoặc giá tạo thành các khu vực có thể tích nhỏ hơn 3 m3 không yêu cầu phải lắp đặt 

đầu báo cháy. 

-Tủ với thể tích trên 1 m3 chứa thiết bị điện hoặc điện tử có điện áp lớn hơn điện áp cực thấp 

phải lắp đặt đầu báo cháy (không áp dụng yêu cầu đèn chỉ thị của đầu báo cháy phải quan sát được 

từ các lối đi). 

-Phải lắp đặt đầu báo cháy ở dưới của các bề mặt trung gian nằm ngang như các đường 

ống, sàn thao tác, giá kệ có chiều rộng lớn hơn 3,5 m và bề mặt bên dưới của bề mặt trung gian cách 

sàn lớn hơn 0,8 m. 

-Khi khoảng cách từ mặt bên dưới của các bề mặt trung gian đến trần nhỏ hơn 0,8 m thì mặt 

bên dưới của bề mặt trung gian có thể được xem là trần và không yêu cầu phải lắp đầu báo cháy phía 

trên bề mặt trung gian. 

-Nếu ống gió hay kết cấu cách tường hoặc ống gió hoặc kết cấu lớn hơn 0,8 m thì đầu báo 

phải lắp ở vị trí trên trần nhà (thuận lợi cho việc lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng). 

- Khi đầu báo cháy được lắp đặt trong các khu vực khó tiếp cận khi có cháy thì mỗi khu vực 

phải được phân chia thành các vùng phát hiện cháy riêng biệt và có đèn chỉ thị từ xa được lắp đặt bên 

ngoài. 

-Tín hiệu chỉ thị báo động cho phần nhà được sở hữu riêng (căn hộ, shophouse...) cần được 

chỉ thị: 

+ Vị trí tại trung tâm báo cháy, hoặc 

+ Sử dụng chung vùng phát hiện cháy tại tủ trung tâm báo cháy khi từng khu vực sở hữu riêng 

đó lắp đặt đèn chỉ thị từ xa gần với lối vào của từng khu vực sở hữu riêng. 

Khi phần nhà sở hữu riêng được sử dụng để ngủ bao gồm khu vực phòng chính và một phòng 

tắm (không được sử dụng cho các mục đính khác, ví dụ giặt ủi) cho phép lắp đặt một đầu báo cháy 

khói hoặc một đầu báo cháy hỗn hợp trong phòng chính với điều kiện là tổng diện tích của toàn bộ 

khu vực < 50 m2. 

- Bất kỳ gian phòng kín có thể tích bên trong lớn hơn 10 m3 được chế tạo có thể di chuyển được, 

sử dụng làm kho hoặc văn phòng làm việc và được đặt trong phạm vi của nhà, công trình phải được 

bảo vệ như một phần của nhà, công trình. 

3.3.2. Đầu báo cháy khói kiểu điểm. 
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 - Đối với khu vực có chiều cao trần dưới 4 m, khoảng cách từ bộ phận cảm biến của các đầu 

báo cháy kiểu điểm đến trần từ 0,025 m đến 0,3 m. Đối với khu vực có chiều cao trần từ 4 m đến 15 m, 

khoảng cách từ bộ phận cảm biến đến trần không quá 0,6 m. 

 - Đối với các trần phẳng, khoảng cách từ điểm bất kỳ trên trần phẳng đến đầu báo cháy gần 

nhất không vượt quá 7,2 m và khoảng cách giữa các đầu báo cháy không được vượt quá 10,2 m (xem 

Hình 1). 

 - Kích thước tính bằng mét 

 

Hình 1- Khoảng cách lớn nhất giữa các đầu báo cháy lắp đặt trên bề mặt bằng 

trần phẳng 

Khoảng cách đến tường, vách ngăn lỗ mở cấp không khí: 

+ Khoảng cách từ hàng của đầu báo cháy gần nhất tới tường hoặc vách ngăn không được vượt 

quá 5,1 m và không nhỏ hơn 0,5 m xem Hình 1. 

+ Khoảng cách từ đầu báo cháy đến mép ngoài gần nhất của cửa cấp không khí không khí không 

nhỏ hơn 0,4 m. 

+ Khoảng cách từ đầu báo cháy đến phía ngoài chu vi của cánh quạt không nhỏ hơn 0,4 m. 

- Khu vực có dòng không khí thay đổi ở mức cao: 

- Đối với khu vực có dòng không khí thay đổi ở mức cao được thông gió cưỡng bức như các 

phòng máy tính, phòng sạch thì khoảng cách của các đầu báo cháy giảm xuống phải phù hợp với Bảng 

1. 
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Bảng 1 - Khoảng cách giữa các đầu báo cháy khói dựa trên mức thay đổi không khí 

Bội số trao đổi khí trên giờ Khoảng cách giữa các đầu báo 

cháy, m 

Khoảng cách từ đầu báo cháy 

đến tường hoặc 

vách ngăn, m 

Từ 15 đến dưới 20 7,2 3,6 

Từ 20 đến dưới 30 6,0 3,0 

Từ 30 đến dưới 60 4,8 2,4 

Từ 60 trở lên 3,6 1,8 

- Vị trí của các đầu báo cháy khói trên các bề mặt phẳng có các dầm: 

- Khi các bề mặt bằng phẳng được ngăn bởi kết cấu, cấu kiện làm giảm đối lưu của khói, các 

đầu báo cháy phải được lắp đặt bảo đảm khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 

5.9.1.1.2, 5.9.1.1.4 TCVN 7568-14:2025 và các điều kiện sau: 

+ Đối với các khu vực có độ sâu dầm d ≤ 0,3 m 

+ Đối với các khu vực có chiều cao h < 2 m và độ sâu của dầm nhà d > 0,3 m 

+ Đối với các khu vực có chiều cao trần 2 m ≤ h ≤ 4 m, độ sâu của dầm nhà d ≥ 0,3 m và khu 

vực giữa các dầm nhà có diện tích < 4 m2, các đầu báo cháy phải được lắp trên mặt dưới của các dầm 

nhà. 

+ Đối với các khu vực có chiều cao trần 2 m ≤ h ≤ 4 m, độ sâu của dầm nhà d ≥ 0,3 m, khi diện 

tích của khu vực giữa các dầm nhà ≥ 4 m2, phải lắp đặt ít nhất là một đầu báo cháy trong mỗi khu vực 

giữa các dầm nhà. 

+ Đối với các khu vực có chiều cao trần h ≥ 4 m, độ sâu của dầm nhà d ≥ 0,3 m và diện tích của 

khu vực giữa các dầm nhà < 9 m2, các đầu báo cháy phải được lắp đặt trên mặt dưới của các dầm nhà. 

+ Đối với các khu vực có chiều cao trần h ≥ 4 m, độ sâu của dầm nhà d ≥ 0,3 m và diện tích của 

khu vực giữa các dầm nhà ≥ 9 m2, các đầu báo cháy phải được lắp đặt trong các khu vực giữa các dầm 

nhà. 



 

14 
 

 

CHÚ DẪN: h - Chiều cao trần (m); d - Độ sâu của dầm (m) 

- Khoảng cách yêu cầu giữa các đầu báo cháy trong không gian bị che kín: Khi các đầu báo cháy 

được yêu cầu phù hợp với 5.8.2.4 TCVN 7568-14:2025,khoảng cách và vị trí phải phù hợp với 

5.9.1.1.2 đến 5.9.1.1.6 TCVN 7568-14:2025, tùy thuộc vào các điều kiện sau: 

+ Đối với trần phẳng có chiều cao tính tới mặt trên của trần vượt quá 2 m, các đầu báo cháy 

phải được lắp đặt phù hợp quy định 5.9.1.1.2 cà 5.9.1.1.4 TCVN 7568- 14:2025. 

+ Đối với trần phẳng có chiều cao tính tới mặt trên của trần nhỏ hơn 2m và có các cấu kiện bên 

dưới như dầm, đường ống có chiều sâu không vượt quá 0,3 m tính từ mặt trên của trần phẳng thì 

khoảng cách giữa các đầu báo cháy không vượt quá 15 m và khoảng cách từ tường hoặc vách ngăn đến 

đầu báo cháy gần nhất không được vượt quá 10,2 m. Khi các cấu kiện bên dưới có chiều sâu tính từ 

mặt trên của trần phẳng lớn hơn 0,3 m thì khoảng cách giữa đầu báo cháy lắp đặt theo như các khu vực 

có chiều cao h < 2 m và độ sâu của dầm nhà d > 0,3 m. 

3.3.3.  Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm. 

- Các đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm có khả năng phát hiện nhiệt nằm trong vùng bảo vệ chuyển 

nó thành tín hiệu báo cháy. Đầu báo về tủ chính xác vị trí của đầu báo nơi có sự cố. Các đầu báo này 

bố trí trên trần hay vị trí của dầm đều phải đảm bảo TCVN 7568-14:2025. Trên các đầu báo cháy có 

đèn Led hiển thị trạng thái của đầu báo (hiển thị khi tác động). 

- Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt trên bề mặt trần phẳng: 

Đối với các bề mặt bằng phẳng, khoảng cách từ bất cứ điểm nào trên bề mặt bằng phẳng đến đầu 

báo cháy gần nhất cũng không được vượt quá 5,1 m và khoảng cách giữa các đầu báo cháy không được 

vượt quá 7,2 m (xem hình 2). 
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Kích thước tính bằng mét 

 

Hình 2 - Khoảng cách lớn nhất giữa các đầu báo cháy nhiệt trên bề mặt bằng 

phẳng 

- Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt trên bề mặt dốc 

+ Các đầu báo cháy phải được lắp đặt cách đỉnh (mái) một khoảng giữa 0,5 m và 1,5 m và khoảng 

cách lớn nhất theo chiều dọc giữa các đầu báo cháy là 7,2 m. Các hàng thấp hơn của các đầu báo cháy 

nhiệt phải cách nhau không lớn hơn 7,2 m được đo theo phương nằm ngang từ các hàng liền kề, tường 

bên ngoài hoặc vách ngăn. 

+ Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt trong các hàng thấp hơn có thể kéo dài tới 14,4 m 

với điều kiện là các đầu báo cháy được dịch chuyển như nhau giữa các đầu báo cháy trên các hàng liền 

kề 

+ Khi trần có kết cấu dầm hoặc xà có chiều sâu nhỏ hơn 0,3 m, có thể lắp đặt đầu báo cháy trên 

mặt bên dưới của kết cấu này. 

- Khoảng cách đến tường, vách ngăn hoặc lỗ mở cấp không khí: 

+ Khoảng cách từ hàng đầu báo cháy gần nhất tới tường hoặc vách ngăn nằm trong khoảng từ 

0,3 m đến 3,6 m. 

+ Khoảng cách từ đầu báo cháy đến lỗ mở cấp không khí không nhỏ hơn 0,6 m. 

- Giảm khoảng cách giữa các đầu báo cháy: 

+ Khi trần được phân chia bởi các kết cấu như dầm, xà hoặc đường ống có độ sâu theo phương 

thẳng đứng lớn hơn 0,3 m thì khoảng cách giữa các đầu báo cháy được giảm đi 30 %. 

- Khoảng cách các đầu báo cháy nhiệt trong không gian được che kín 
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+ Đối với các đầu báo cháy được yêu cầu lắp đặt theo Điều 5.8.2.4 TCVN 7568- 14:2025 thì 

khoảng cách và vị trí của các đầu báo cháy phải đảm bảo theo Điều 5.9.2.1.2 đến 5.9.2.1.5 TCVN 7568-

14:2025 tùy thuộc điều kiện sau: 

 +Chiều cao trần lớn hơn 2 m, khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 5.9.2.1.2 và 

5.9.2.1.4. 

 + Chiều cao trần nhỏ hơn 2 m và có các phần nhô ra như các dầm, các ống gió không vượt quá 

0,3 m tính từ trần thì khoảng cách giữa các đầu báo cháy không được vượt quá 10,4 m và khoảng cách 

từ đầu báo cháy bất kỳ đến tường, vách ngăn không được vượt quá 5,1 m. 

 + Khi các phần nhô ra có chiều sâu lớn hơn 0,3 m tính từ trần, khoảng cách của các đầu báo 

cháy phải đảm bảo với 5.9.2.1.2 và 5.9.2.1.4. 

 + Với nhà mái đỉnh, đầu báo cháy ở vị trí thấp nhất được lắp đặt ở vị trí không lớn hơn 7,2 m 

được tính từ độ cao 0,8 m (khoảng cách bề mặt trên và bề mặt dưới) hướng về phía đỉnh mái. 

3.4. Nút ấn báo cháy khẩn cấp 

 - Nút ấn báo cháy được lắp đặt ở vị trí có thể nhìn thấy rõ và tiếp cận được dễ dàng gần với khu 

vực lối ra của tầng. Cho phép lắp đặt nút ấn báo cháy chung với vùng phát hiện cháy khi các nút ấn 

này được lắp đặt ở bên ngoài. Nút nhấn báo cháy được đặt ở các vị trí hành lang, lối ra thoát nạn, 

trong buồng thang bộ. Khi có cháy xảy ra, ai đó phát hiện đám cháy thì có thể chủ động nhấn nút ấn 

này để tủ trung tâm báo động cho mọi người cùng biết là có cháy. 

 - Hộp nút ấn báo cháy khẩn cấp phải được lắp đặt ở chiều cao 1,4 m ± 0,2 m tính từ mặt đường 

đi lại và có một không gian trống dạng nửa đường tròn bán kính 0,6 m xung quanh mặt trước của hộp 

nút ấn báo cháy 

 - Khoảng cách giữa các hộp nút ấn báo cháy khẩn cấp không quá 45 m. 

3.5. Thiết bị báo cháy bằng âm thanh, ánh sáng 

Các thiết bị báo cháy bằng âm thanh phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Tín hiệu báo cháy phải phân bố đồng thời trong khoang cháy / nhà và công trình 

- Các tín hiệu báo cháy, nghe thấy rõ ở tất cả các địa điểm trong khoang cháy / nhà và công trình. 

- Mức cường độ âm thanh được tính toán trung bình trong khoảng thời gian 60 s, mức cường độ 

âm ở tất cả các vị trí đảm bảo lớn hơn độ ồn của môi trường xung quanh ít nhất là 10 dBA, mức cường 

độ âm thanh không nhỏ hơn 65 dBA và không lớn hơn 105 dBA. Tín hiệu báo động bằng âm thanh đối 

với các khu vực ngủ phải lớn hơn độ ồn của môi trường xung quanh ít nhất 15 dBA (với điều kiện các 

cửa ra vào đều đóng) và không nhỏ hơn 75 dBA. 

Thiết bị báo cháy bằng ánh sáng được lắp đặt cho nhà và công trình bảo đảm cácTCVN 7568-

14:2025 yêu cầu sau: 
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- Phải lắp đặt trên trần hoặc tường với số lượng thích hợp sao cho có thể nhìn thấy ở tất cả các vị 

trí trong khu vực; 

- Khi lắp đặt trên tường chiều cao từ chân tường đến đèn tối thiểu 2 m; khoảng cách giữa các 

thiết bị không quá 45 m. 

- Thiết bị báo cháy bằng ánh sáng phải là loại chớp nháy và tín hiệu báo cháy bằng ánh sáng cần 

bảo đảm tính đồng bộ khi chớp nháy; 

- Sự cố của thiết bị báo cháy bằng ánh sáng trong khu vực bất kỳ không làm ảnh hưởng đến hoạt 

động của các thiết bị báo cháy bằng ánh sáng trong khu vực khác. 

3.6. Hệ thống liên kết 

- Hệ thống bao gồm: Các linh kiện điện tử, dây tín hiệu, cáp tín hiệu, hộp nối dây cùng các bộ 

phận khác tạo thành tuyến liên kết thống nhất các thiết bị của hệ thống báo cháy. 

- Dây tín hiệu của hệ thống báo cháy không đi chung với dây cấp nguồn của hệ thống chiếu sáng 

và hệ thống khác. 

- Việc lựa chọn cáp và dây tín hiệu của hệ thống báo cháy phải thỏa mãn tiêu chuẩn, quy phạm 

lắp đặt thiết bị và dây dẫn điện hiện hành có liên quan phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này 

và tài liệu kỹ thuật đối với từng loại thiết bị cụ thể. 

- Dây tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động phải có biện pháp bảo vệ dây dẫn chống chập hoặc 

đứt dây (luồn trong ống kim loại hoặc ống bảo vệ khác). Trường hợp đặt nổi phải có biện pháp chống 

chuột cắn hoặc các nguyên nhân cơ học khác kàm hỏng cáp. Các lỗ xuyên trần, tường sau khi thi công 

xong phải được chèn bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo 

yêu cầu của kết cấu. 

- Các mạch tín hiệu của hệ thống báo cháy phải được kiểm tra tự động về tình trạng kỹ thuật theo 

suốt chiều dài của mạch tín hiệu. 

- Các mạch tín hiệu báo cháy phải sử dụng dây dẫn riêng và cáp có lõi bằng đồng. Cho phép sử 

dụng cáp thông tin lõi đồng của mạng thông tin hỗn hợp nhưng phải tách riêng kênh liên lạc. 

- Tiết diện lõi đồng của cáp và dây tín hiệu phải được xác định dựa trên độ sụt áp cho phép của 

hệ thống báo cháy nhưng không nhỏ hơn 0,75 mm2 (tương đương với lõi đồng có đường kính 1 mm) 

đối với đường cáp trục chính. Cho phép dùng nhiều dây dẫn tết lại nhưng tổng diện tích tiết diện của 

các lõi đồng được tết lại không được nhỏ hơn 0,75 mm2. Tiết diện từng lõi đồng của đường cáp trục 

chính phải không nhỏ hơn 0,5 mm2. Cho phép dùng cáp nhiều dây trong một lớp bọc bảo vệ chung 

nhưng đường kính lõi đồng của mỗi dây không được nhỏ hơn 0,5 mm. 

- Tổng điện trở của đường dây tín hiệu trên mỗi kênh báo cháy không được lớn hơn 100 Ω và 

không được lớn hơn giá trị yêu cầu đối với từng loại trung tâm báo cháy. 

- Cáp điều khiển thiết bị ngoại vi sử dụng cáp thường có biện pháp bảo vệ khỏi sự tác động của 

nhiệt ít nhất trong thời gian 30 phút. 
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- Không cho phép lắp đặt chung dây tín hiệu của hệ thống báo cháy tự động và dây tín hiệu điều 

khiển của hệ thống báo cháy tự động có điện áp nhỏ hơn 60 V với đường dây có điện áp khác trên 110 

V trong cùng một đường ống, một hộp, một bó, một rãnh kín của cấu kiện xây dựng.Dây tín hiệu và 

dây cấp nguồn sử dụng dây chống cháy, chống nhiễu có tiết diện 2x1.0 mm2. Cáp, dây tín hiệu có vỏ 

bọc chống cháy, chống nhiễu và  có thời gian chịu lửa tối thiểu 30 phút. Cáp, dây tín hiệu được luồn 

trong ống hoặc được bọc bằng vật liệu không cháy hoặc có tính cháy Ch1. 

3.7. Nguồn điện cấp cho hệ thống báo cháy tự động 

 Nguồn điện cấp cho tủ trung tâm báo cháy có 2 nguồn. Trong đó 1 nguồn điện 220V xoay 

chiều và 1 nguồn điện 24V 1 chiều để dự phòng. Nguồn 220V xoay chiều phải được cấp đến từ phía 

trước cầu giao tổng của tòa nhà.  

 Nguồn điện dự phòng là nguồn chiều 24V là nguồn lấy từ ắc quy dự phòng của tủ trung tâm 

báo cháy, ắc quy này phải đủ dự phòng cho tủ trung tâm báo cháy hoạt động liên tục trong 24 giờ ở 

chế độ thường trực và 30 phút ở chế độ báo động. 

 Thông số tính toán ắc quy cho trung tâm báo cháy được thể hiện dưới bảng sau: 

3.8. Điều khiển liên động 

a. Điều khiển thang máy. 

Khi có cháy xảy ra tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi xuất tín hiệu điều khiển khẩn cấp chuyển 

thang máy về tầng 1. Tín hiệu điều khiển thang máy từ hệ thống báo cháy phải được xem là tín hiệu 

ưu tiên, chiếm quyền điều khiển của hệ thống điều khiển thang máy.  

Tín hiệu được cung cấp, tổng quát phải là loại tiếp điểm thường đóng, không có điện thế, nó sẽ 

phải mở trong trường hợp báo cháy. Nhà thầu phải liên hệ với những tổ chức khác có liên quan để biết 

chính xác những yêu cầu để hoàn thành đầy đủ chức năng này. 

Mỗi một module điều khiển cách ly khỏi tủ điều khiển trong khoảng thời gian hệ thống được 

bảo trì hoặc thử nghiệm. 

b. Điều khiển hệ thống điện 

Khi có tín hiệu báo cháy, tủ trung tâm báo cháy và module truyền tín hiệu đến tủ điện và ngắt 

các nguồn điện lưới không ưu tiên trong khoảng 10s kể từ khi có tín hiệu. Các nguồn điện lưới ưu tiên 

cho hệ thống PCCC vẫn hoạt động bình thường. Khi ngắt tín hiệu báo cháy, hệ thống điện không ưu 

tiên sẽ hoạt động trở lại. 
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Chương 4. Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố 

4.1. Đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn lối thoát nạn (Exit). 

Đèn Exit lắp đặt ở độ cao 2m – 2,7m. Đèn thoát nạn Exit được cấp nguồn AC 220V. Để duy trì 

đèn Exit luôn luôn sáng có 1 nguồn DC dự phòng tự động chuyển nguồn khi nguồn AC không có. Tuỳ 

từng vị trí lắp đặt, các đèn Exit phải có mũi tên chỉ hướng thoát nạn. 

 Hệ thống chỉ dẫn lối thoát nạn và chiếu sáng sự cố chỉ dẫn cho người thoát ra khỏi toà nhà nhanh 

khi có sự cố cháy xảy ra nhằm giảm thương vong về con người. Đèn hoạt động theo nguyên tắc: Khi 

chưa có sự cố mất điện, đèn hoạt động nhờ nguồn điện cấp từ tủ điện ánh sáng của tầng 220VAC. 

Ngoài ra các đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn (EXIT) đều có nguồn ắc quy dự phòng đảm 

bảo hoạt động ổn định liên tục tối thiểu 2h (Đèn sự cố tại phòng bơm chữa cháy có nguồn ắc quy dự 

phòng đảm bảo hoạt động ổn định liên tục tối thiểu 3h). 

 Đèn chiếu sáng sự cố lắp đặt trên lối thoát nạn: Cầu thang bộ thoát nạn, nút giao của hành lang, 

lối ra thoát nạn, phòng bơm chữa cháy, phòng kỹ thuật thang máy ... 

  Đèn chiếu sáng sự cố đối với đường thoát nạn có chiều rộng đến 2m, thì độ rọi trung bình theo 

phương nằm ngang trên mặt sàn dọc theo tâm của đường thoát nạn phải lớn hơn hoặc bằng 1 lux và 

dải ở giữa với chiều rộng lớn hơn hoặc bằng một nửa chiều rộng của đường thoát nạn phải có được 

chiếu sáng tối thiểu 50% giá trị đó. 

 Đèn chiếu sáng sự cố gian phòng có độ rọi trung bình theo phương nằm ngang không được nhỏ 

hơn 0.5 lux tại mặt sàn tại mọi điểm lõi của khoảng trống, không bao gồm đường viền 0.5m theo chu 

vi khu vực. 

4.2. Sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn 

Bố trí sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn từng tầng. Kích thước của biển chỉ dẫn: 600x400mm. Sơ đồ chỉ 

dẫn thoát nạn được gắp sao cho mép dưới của sơ đồ chỉ dẫn nằm ở độ cao 1,5m ± 0,2 m so với mặt 

sàn. 
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Chương 5. Hệ thống chữa cháy bằng nước và phương tiện chữa cháy ban đầu 

Căn cứ vào các công thức, phương pháp tính toán về thủy động lực học để tính toán, phân bố 

lưu lượng và tính tổn thất năng lượng trong mạng đường ống cung cấp nước chữa cháy của hệ thống. 

Sau khi nghiên cứu đặc điểm kiến trúc, quy mô, tính chất sử dụng và mức độ nguy hiểm của 

công trình, giải pháp thiết kế hệ thống chữa cháy bao gồm: 

+ Hệ thống chữa cháy vách tường 

+ Hệ thống chữa cháy tự động 

5.1. Hệ thống chữa cháy bằng nước. 

5.1.1. Hệ thống chữa cháy vách tường 

 - Hệ thống chữa cháy vách tường là hệ thống chữa cháy cơ bản bắt buộc phải có cho các công 

trình hiện nay bằng các cuộn vòi, lăng phun kết hợp với họng chữa cháy cố định và khả năng chữa 

cháy có hiệu quả cao. Tuy nhiên, chức năng chữa cháy chỉ được thực hiện khi có con người. 

 - Họng nước chữa cháy vách tường: Là thiết bị nối từ đường ống ra các cuộn vòi mềm, qua 

lăng chữa cháy để phun nước vào đám cháy. Mỗi họng nước chữa cháy trong nhà bao gốm: van khóa, 

cuộn vòi mềm, lăng chữa cháy và được đặt trong tủ.  

 -Van khoá họng nước chữa cháy: là thiết bị đóng, mở nước từ đường ống ra họng nước chữa 

cháy. Khi xảy ra cháy ở một khu vực nào đó, ta chỉ cần triển khai lăng, vòi chữa cháy, mở van khoá ở 

khu vực đó, nước sẽ phun ra chữa cháy. 

 - Họng nước chữa cháy vách tường được thiết kế lắp đặt tại các cửa, hành lang thoát nạn, theo 

TCVN 5739-2023. Tất cả các bộ phận trên được đặt trong một hộp bảo quản riêng biệt. 

 - Theo mục 2.3.2.1 QCVN 13:2018 lưu lượng chữa cháy vách tường của khu vực tầng hầm là : 

  + Ib: Cường độ phun: 5 l/s  

  + Số lượng đám cháy đồng thời: 1 

  + Số lượng vòi sử dụng đồng thời: 2 

  + Thời gian chữa cháy liên tục: 60 phút 

 - Theo bảng H.5 QCVN 10:2025/BCA lưu lượng chữa cháy vách tường khu vực tầng nổi là : 

  + Ib: Cường độ phun: 2.5 l/s  

  + Số lượng đám cháy đồng thời: 1 

  + Số lượng vòi sử dụng đồng thời: 2 

  + Thời gian chữa cháy liên tục: 60 phút 

5.1.2. Hệ thống chữa cháy tự động 

 - Khả năng chữa cháy tự động bằng các đầu phun tự động Sprinkler. Chức năng tự động 

chữa cháy khi nhiệt độ tại khu vực được bảo vệ đạt đến ngưỡng làm việc của đầu phun. 

 - Các đầu phun Sprinkler là loại bầu thủy tinh. Nhiệt độ của đầu phun sẽ được chọn theo 

các điều kiện môi trường, mức độ nguy cơ cháy hoặc từng vùng được bảo vệ. Nhiệt độ của 



 

21 
 

các đầu phun cao hơn không dưới 30°C so với nhiệt độ cao nhất dự kiến. Trong điều kiện 

nhiệt độ tại nước ta, đầu phun có nhiệt độ 68°C là phù hợp. 

 - Phương pháp bố trí đầu phun Sprinkler: 

 Hệ thống chữa cháy sử dụng các đầu Sprinkler K=8.0 quay lên. Khoảng cách giữa các 

đầu phun là tối đa 4 m và tối đa 3 m tại phòng kho tầng hầm, khoảng cách từ đầu phun đến 

tường tối đa 2 m và 1,5m (Bản vẽ thiết kế). 

 - Thông số tính toán: Theo bảng 1 TCVN 7336:2021 Tầng hầm của công trình là gara 

để xe thuộc nhóm nguy cơ phát sinh cháy nhóm 2: 

  + Ib: Cường độ phun tối thiểu: 0.12 l/s.m2 

  + Qv: Lưu lượng phun tối thiểu: 30 l/s 

  + F: Diện tích bảo vệ cùng một lúc khi hệ thống làm việc:120m2 

  + Thời gian chữa cháy liên tục 60 phút 

5.1.3. Tính toán thể tích bể nước chữa cháy 

- Thể tích nước phục vụ chữa cháy vách tường trong 1h: 

Vvt = 2x5x3.6x1 = 36 m3 

- Thể tích nước phục vụ chữa cháy tự động trong 1h: 

Vsp = 30x3.6x1 = 108 m3 

- Thể tích bể nước phục vụ chữa cháy: 

Vb = Vsp+Vvt = 108+36= 144m3 

 Bể nước của công trình cần khối tích tối thiểu 144m3 đảm bảo nguồn nước phục chữa cháy cho 

công trình. Thời gian phục hồi nước dự trữ cho hệ thống PCCC là 24 giờ kể từ lúc kết thúc quá trình 

chữa cháy. 

5.1.4. Tính toán thủy lực hệ thống chữa cháy 

- Xác định cột áp cần thiết cho máy bơm chữa cháy tính theo công thức: 

PB = PDĐ1 + PDĐ2 + ∑ PCB + PĐP + Z – PH 

Trong đó: 

* PDĐ1: Tổn thất dọc đường theo phương ngang của đường ống, MPa; 

* PDĐ2: Tổn thất dọc đường theo phương đứng của đường ống, MPa; 

* PCB: Tổn thất cục bộ = 20% tổn thất dọc đường, MPa; 

* PĐP: Áp lực tại đầu phun chủ đạo, Mpa; 

* Z: Áp suất do chênh lệch cao độ giữa đầu phun với trục bơm chữa cháy, MPa; Z=H/100 

* PH: Áp suất đầu vào của bơm chưa cháy, MPa; 

+ Ghi chú: * Hệ số sức cản (A) xác định theo bảng 15 TCVN 4513-1988: 
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 Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động ta lựa chọn sử dụng cụm bơm có các thông số như sau: 

 - Máy bơm chữa cháy động cơ điện (Bơm chính): Q= 40 l/s, H= 60 m.c.n 

 - Máy bơm chữa cháy động cơ diezel (Bơm dự phòng): Q= 40 l/s, H= 60 m.c.n 

- Máy bơm bù động cơ điện: Q= 1.5 l/s, H= 65 m.c.n 

5.1.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống chữa cháy 

 - Hệ thống máy bơm: Cấp nước và tạo áp cho hệ thống chữa cháy bằng nước có cấu tạo như 

sau:  

  + 02 máy bơm chữa cháy động cơ điện loại ly tâm trục ngang: 1 thường trực, 1 dự 

phòng. 

  + 01 máy bơm bù áp động cơ điện loại trục đứng đa tầng cánh nhằm duy trì áp lực cho 

mạng đường ống.  

 - Việc khởi động và tắt máy bơm có thể hoàn toàn tự động hoặc bằng tay. Máy bơm ở chế độ tự 

động thông qua các công tắc áp suất và van chuyên dụng (Alarm valve). 

 - Trong điều kiện làm việc bình thường hệ thống chữa cháy được duy trì áp lực thuỷ tĩnh với áp 

lực tương đương với áp lực chữa cháy của hệ thống. Để duy trì áp lực thường xuyên trong hệ thống 

phải có máy bơm bù áp và bình áp lực. Máy bơm bù áp chỉ hoạt động khi áp lực duy trì của hệ thống 

bị tụt xuống do rò rỉ đường ống, giản nở đường ống do nhiệt độ và bọt khí trong hệ thống. Máy bơm 

bù tự động chạy trong phạm vi áp lực được cài đặt cho riêng nó và có Rơle khống chế thời gian chạy 

tối thiểu được gắn vào hệ thống điều khiển để tránh trường hợp máy bơm bù không bị khởi động liên 

tục. 

 - Máy bơm chữa cháy sẽ được khởi động khi áp lực trong hệ thống tụt xuống đến ngưỡng cài 

đặt. Khi máy bơm chữa cháy chính được khởi động áp lực trong hệ thống vẫn bị tụt xuống do máy 

bơm không chạy hoặc máy bơm chạy không có nước lên thì hệ thống tự động khởi động máy bơm dự 

phòng. 

 - Ở chế độ bằng tay có thể khởi động bằng nút nhấn tại tủ điều khiển bơm.  

 - Nguồn điện cấp cho máy bơm lấy từ nguồn ưu tiên cao nhất. Nguồn điện này được tách biệt 

với các nguồn điện khác bằng cầu dao (hoặc áp tô mát) riêng, trong trường hợp các loại tuyến điện 

khác gặp sự cố mà phải cắt điện thì cũng không ảnh hưởng tới tuyến cấp điện cho máy bơm chữa 

cháy. 

 - Các tuyến dây cáp điện cấp điện và điều khiển của máy bơm chữa cháy là loại dây có vỏ bọc 

cách điện loại chống cháy. 

a. Máy bơm chữa cháy chính: 

Máy bơm chữa cháy chính động cơ điện được tính toán để có đủ năng lực cấp nước chữa cháy 

cho tất cả các hệ thống chữa cháy. Máy bơm được tính toán đáp ứng theo tiêu chuẩn để chữa cháy cho 
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khu vực có vị trí bất lợi nhất của công trình. Máy bơm được điều khiển tự động và bằng tay thông qua 

tủ điều khiển bơm riêng cho mỗi máy bơm. 

b. Máy bơm bù áp lực. 

Máy bơm bù áp lực động cơ điện sẽ làm nhiệm vụ duy trì áp lực trong hệ thống đường ống luôn 

ở mức độ cho phép, đủ áp lực để phụ vụ công tác chữa cháy tự động ở vị trí bất lợi nhất. Máy bơm 

được điều khiển tự động và bằng tay thông qua tủ điều khiển bơm. 

Lưu lượng của máy bơm bù luôn ≥ 1% lưu lượng của bơm chữa cháy chính.  

Áp lực đầu đẩy của máy bơm bù áp phải có khả năng duy trì áp lực thường trực trong hệ thống 

lớn hơn áp lực chữa cháy thiết kế từ 0,3 bar đến 0,8 bar 

c. Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy. 

Tủ điều khiển các máy bơm chữa cháy phải có 2 cách khởi động sau: 

  + Khởi động tự động 

  + Khởi động bằng cách ấn nút khởi động trên tủ 

  + Thiết kế gồm 01 tủ điều khiển 3 bơm nước chữa cháy. 

d. Cáp điều khiển bơm chữa cháy. 

Cáp điều khiển bơm chữa cháy sử dụng loại chậm cháy. Tiết diện dây phụ thuộc vào công suất 

động cơ. 

g. Khớp nối mềm chống rung. 

Khớp nối mềm chống rung được lắp đặt ngay tại 2 đầu của máy bơm. Trong quá trình hoạt 

động của bơm, lúc khởi động cũng như lúc dừng thường tạo ra một sự rung động rất lớn. Khớp nối 

mềm chống rung sẽ giúp bảo vệ đường ống tránh được những tác động xấu từ việc rung động trên gây 

ra. 

h. Van một chiều.  

Van một chiều được lắp đặt tại đầu đẩy của các máy bơm chữa cháy. Các van lắp ở máy bơm 

chữa cháy giúp chống hồi ngược áp suất từ đường ống vào máy bơm. 

i. Van chặn thông thường. 

Van chặn thường được lắp đặt ở khu vực phòng bơm và một số vị trí đường kính ống nhỏ. Ví 

dụ, van chặn trước đồng hồ đo áp lực. Các van chặn này có vai trò không quan trọng đối với sự hoạt 

động bình thường của hệ thống nên không cần phải giám sát trạng thái. 

k. Van chặn kèm công tắc giám sát. 

Van chặn kèm công tắc giám sát được lắp đặt làm van chặn tổng ở mỗi tầng. Van chặn có 2 

mục đích. Đầu tiên dùng để khóa chặn hệ thống khi cần thiết, còn công tắc giám sát được kết nối với 

hệ thống báo cháy tự động để giám sát trạng thái bất thường của các van. Ví dụ, van chặn ở tầng 1 sẽ 

ở chế độ thường mở, nếu ai đó đóng van lại thì hệ thống báo cháy sẽ biết được ngay và sẽ có biện pháp 

để mở van ra, trả lại chế độ hoạt động bình thường. 
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l. Công tắc dòng chảy. 

Công tắc dòng chảy được lắp đặt trên đường ống ở đầu vào mỗi tầng, phía sau van chặn tổng 

của tầng đó. Công tắc dòng chảy được liên kết với hệ thống báo cháy tự động để thông báo cho hệ 

thống báo cháy biết được ở tầng nào đang có dòng nước chảy trong ống. Từ đó biết được tầng đó đang 

có hoạt động chữa cháy diễn ra. 

m. Đồng hồ đo áp lực. 

Đồng hồ đo áp lực để giám sát áp suất trong đường ống tại các vị trí phòng bơm chữa cháy và 

cụm van tầng. 

o. Đầu phun Sprinkler. 

Khoảng cách giữa các đầu phun nước chữa cháy hướng lên và mặt phẳng trần (mái) không 

được lớn hơn 0,3 m và không được nhỏ hơn 0,08 m. 

Các sprinkler của hệ thống chữa cháy sprinkler bằng nước được phép lắp hướng lên trên hoặc 

xuống dưới. Đầu sprinkler của hệ thống sprinkler chữa cháy bằng nước phải lắp đặt vuông góc với mặt 

phẳng trần (mái). 

Khoảng cách giữa các đầu phun với tường (vách ngăn) có tính nguy hiểm cháy cấp K0, K1 

không được vượt quá một nửa khoảng cách giữa các đầu phun được quy định trong bảng 1. Khoảng 

cách giữa các đầu phun với tường (vách ngăn) có tính nguy hiểm cháy cấp K2, K3 không được vượt 

quá 1,2m.  

Trong phạm vi một phòng cần bảo vệ phải lắp đặt các sprinkler có các lỗ xả đường kính như 

nhau. 

p. Hộp họng nước chữa cháy trong nhà. 

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được thiết kế theo QCVN 10:2025/BCA. Hộp họng 

nước chữa cháy trong nhà gồm: 

  + 01 Van chặn chuyên dụng D50 (D65) 16 Bar. 

  + 01 Khớp nối loại D50 theo TCVN 5739-2023,  

  + 01 Cuộn vòi D50 dài 20m áp lực làm việc 16 Bar,  

  + 01 Lăng phun nước D50 – 16 Bar. 

- Các hộp họng nước chữa cháy này được trang bị ở các vị trí dễ thấy, dễ sử dụng trên đường 

thoát nạn. 

- Độ cao lắp đặt từ mặt sàn đến tâm họng đến tâm họng là 1,20m ± 0.15 m (đảm bảo theo mục 

5 QCVN 10:2025/BCA) 

q. Họng tiếp nước, trụ chữa cháy ngoài nhà. 

- Khi có cháy xảy ra vì một lý do nào đó máy bơm chữa cháy không hoạt động hoặc bể nước 

chữa cháy bị hết nước thì trụ tiếp nước chữa cháy được đấu nối trực tiếp vào hệ thống đường ống cấp 
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nước chữa cháy của công trình. Trụ tiếp nước cho phép xe chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên 

nghiệp đấu thẳng vào và cấp nước trực tiếp chữa cháy cho công trình. 

5.2. Phương tiện chữa cháy ban đầu. 

Tất cả các khu vực, hạng mục trong nhà và công trình có nguy hiểm về cháy kể cả những nơi 

đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có 

bánh xe. 

Tính toán trang bị, bố trí bình chữa cháy trên cơ sở định mức trang bị bình chữa cháy và 

khoảng cách di chuyển thực tế từ vị trí để bình chữa cháy đến điểm xa nhất cần bảo vệ. 

Bảng 1. Định mức trang bị, khoảng cách di chuyển lớn nhất đến bình chữa cháy xách tay, bình 

chữa cháy có bánh xe 

 

Bình chữa cháy có chất chữa cháy phù hợp với yêu cầu và có khối lượng hoặc thể tích tối 

thiểu (G) không nhỏ hơn quy định. 
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Đối với khu vực có diện tích hẹp và dài hoặc khu vực có nhiều cấp sàn khác nhau, gần kề 

nhau thì việc trang bị bình chữa cháy vẫn phải đảm bảo khoảng cách di chuyển từ vị trí để bình chữa 

cháy đến điểm xa nhất cần bảo vệ của một bình không vượt quá quy định. 

Trên cùng một sàn hoặc tầng nhà, nếu mặt bằng được ngăn thành các khu vực khác nhau bởi 

tường, vách, rào hoặc các vật cản khác không có lối đi qua lại thì việc trang bị bình chữa cháy phải 

riêng biệt và đảm bảo theo quy định. 

Phải có số lượng bình chữa cháy dự trữ không ít hơn 10% tổng số bình để trang bị thay thế 

khi cần thiết. 

Bình chữa cháy được bố trí ở vị trí thiết kế. Không được để bình chữa cháy tập trung một 

chỗ. 

Lựa chọn bình: Các bình chữa cháy được trang bị trong công trình bao gồm các loại bình chữa cháy 

bằng bột tổng hợp loại ABC loại 8kg để có thể chữa được các dạng đám cháy chất rắn, lỏng, khí. 

Lắp đặt các Nội quy, tiêu lệnh PCCC ở tại các vị trí thích hợp và nơi đặt bình chữa cháy để mọi 

người chấp hành các yêu cầu quy định an toàn PCCC và biết cách xử lý tình huống khi có cháy xảy ra. 

Thông số kỹ thuật chính của bình bột chữa cháy: 

 Chất chữa cháy  : bột ABC 

 Dung tích   : 8kg 

 Vật liệu chế tạo vỏ bình : bằng thép 

 Nhiệt độ môi trường : - 20OC -:- +55OC 

 Mã hiệu    : MFZL8 

  



 

27 
 

Chương 6. Kết luận 

 Hệ thống Phòng cháy chữa cháy được thiết kế là hệ thống đồng bộ và hoàn thiện theo xu hướng 

phát triển của công nghệ đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư đề ra và đặc biệt đáp ứng được tiểu chuẩn 

quy định của Nhà nước.  
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PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN THỦY LỰC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 

TH1: BẢNG TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC SPRINKLER 

( KHU VỰC TẦNG HẦM) 

I. Tính toán cột áp bơm cho hệ thống chữa cháy tự động sprinkler theo TCVN 7336 :2021 

1. Lưu lượng tại đầu phun số I được xác định theo công thức: 

qi = K√P1  l/s (Mục B.2.2 TCVN 7336:2021) 

Trong đó : 

+ K- Hệ số hiệu suất của đầu phun [l/s.(MPa) 1/2 ] 

+ Pi - Áp suất tại đầu phun số i (i=1,2,3..) (MPa) 

2. Lưu lượng trong đoạn ống tính bằng tổng lưu lượng cung cấp cho các đầu phun: 

Q = q1 + q2 + q3 + … + qn      l/s 

Nếu hệ thống mạch vòng lưu lượng tại đầu phun hoặc nhánh bất lợi nhất được chia đôi về hai hướng để 

tính toán. 

3.Tổn thất trong đoạn ống được xác định theo công thức: 

                                                                                            

                                                                                       ( Mpa ) 

Trong đó : 

+ L - Chiều dài đoạn ống tính toán (m). 

+ KT – Đặc tính cản thủy lực của đường ống (l6/s2) chọn giá trị ứng với đường kính ống theo bảng B.2- 

TCVN 7336:2021. 

+ Q1-2 – Lưu lượng trong đoạn ống tính toán (tính theo mục 2). 

+ Ngoài ra nếu có chênh lệch về độ cao thủy tĩnh Z giá trị này được cộng thêm để xác định áp suất thực 

tế tại nút tính toán. 

4. Đặc tính thủy lực của nhánh, hàng I được xác định theo công thức: 

BPl = Qi2/PI 

+ Qi- Lưu lượng trong nhánh thứ I. 

+ Pi – Áp suất tại nút I là nút xuất phát của nhánh, hàng thứ I ( MPa). 

5. Tính toán lưu lượng của nhánh: 

+ Nếu các nhánh đối xứng giống nhau lưu lượng đoạn ống cấp cho hai nhanh Q=Qi*2. 

+ Tính toán lưu lượng tại nhánh II khi hệ thống không đối xứng. 

                                                                                            

 

Pi - Áp suất tại nút i là nút xuất phát của nhánh, chọn áp suất của nhánh có tổn thất lớn ( MPa) 

Bpi – Đặc tính tổng quát của hàng i 

6. Tổn thất cục bộ được tính bằng 20% tổng tổn thất dọc đường mạng lưới đường ống: 

2
1 2 1 2

1 2

.

100. T

Q L
P

K
 

 

.II pi iQ B P
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7. Cột áp cần thiết của bơm bằng: 

PB = PDĐ1+ PDĐ2 +∑PCB1+PCB2+PĐP+Z-PH 

Trong đó: 

+ PB – Áp suất cần thiết của bơm chữa cháy ( MPa) 

+ PDĐ1 - Tổn thất dọc đường theo phương ngang của đường ống ( MPa) 

+ PDĐ2 - Tổn thất dọc đường theo phương đứng của đường ống ( MPa) 

+ PCB1 - Tổn thất cục bộ ( MPa) 

+ PCB2 - Tổn thất cục bộ của thiết bị điều khiển ( van báo động, van cổng,…)( Mpa) 

+ PĐP - Áp lực tại đầu phun ( MPa), PĐP= P1 

+ Z - Áp suất do chênh lệch độ cao giữa đầu phun với trục của bơm chữa cháy ( MPa); Z=H/100 

+ PH- Áp suất ở đầu vào của máy bơm chữa cháy ( MPa) 

II. Dữ liệu thiết kế 

1. Nhóm nguy cơ phát sinh cháy, chọn hệ số K đầu phun: 

Lựa chọn khu vực bất lợi nhất (về lưu lượng) tại khu vực tầng hầm, Theo phụ lục A – TCVN 7336:2021 

công trình thuộc Nhóm 2 nguy cơ phát sinh cháy với khu vực gara để xe. 

+ Diện tích tính toán tối thiểu: S =120 m2 (Bảng 1 – TCVN 7336:2021) 

+ Diện tích tính toán thực tế: S =120 m2  

+ Cường độ phun tối thiểu: Imin =0.12 l/s.m2 (Bảng 2-TCVN 7336:2021) 

+ Lưu lượng phun tối thiểu: Smin = 30 l/s (Bảng 1-TCVN 7336:2021) 

+ Số lượng đầu phun hoạt động đồng thời: n = 16 Cái (Theo thực tế bố trí trên bản vẽ ) 

+ Lưu lượng tối thiểu của đầu phun bất lợi nhất:  q =S*Imin /n = 0.90 (l/s) 

Theo bảng 1 TCVN 7336:2021 có Qspmin =30 L/s 

Ta chọn lưu lượng đầu phun tại đầu phun chủ đạo là: qcđ = 0.90 (l/s) 

* Tính toán lựa chọn hệ số K của đầu phun:   

Với qcđ = 0.9 (l/s) = 54 (l/phút) với cột áp nước (giả định) lớn nhất tại đầu phun là 10m.c.n = 1bar, vậy 

hệ số K của đầu phun là: 

  

 K = 54 (l/phút/bar1/2) 

Dựa vào catalogue kĩ thuật của nhà sản xuất và đặc điểm của công trình thì lựa chọn đầu phun của hệ 

thống chữa cháy tự động có hệ số K=8.0 
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+ Hệ số hiệu suất K đầu phun chọn:  K=8.0 [G/min(psi) 1/2] 

                                                                 6.081 [L/s.(MPa) 1/2] 

 + Áp suất tối thiểu tại đầu phun:  PĐP = (qcđ/K) 2 = 0.022 Mpa - (theo tài liệu kỹ thuật áp suất làm việc 

từ <1Mpa ) 

2. Lưu lượng bơm: 

+ Lưu lượng tối thiểu cho hệ thống chữa cháy sprinker:  Q sp = 30 (l/s) – Bảng 1 TCVN 7336:2021 

(Qsp chọn theo kết quả tính toán nếu Qsptt > Qspmin). 

+ Lưu lượng tối thiểu cho hệ thống chữa cháy vách tường trong nhà (phần tầng hầm để xe có khối tích 

>5000m3) QVT =2 x 5 = 10 (l/s) – Chú thích 2, bảng H.5, QCVN 10:2025/BCA 

  



TH1: BẢNG TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG ( KHU VỰC TẦNG HẦM) 

 

 

BẢNG TÍNH THỦY LỰC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 

Nhánh Nút Lưu Lượng (l/s) 
Số lượng đầu 

phun 

Kích thước ống 

Vận tốc 
chảy trong 
ống (m/s) 

Chiều dài ống 
(m) 

Đặc tính thủy 
lức đướng ống 

KT (l6/s2) 

Áp suất  
(Mpa) 

Ghi chú 

Đường kính 
danh nghĩa 
DN (mm) 

Đường kính 
Ngoài 
(mm) 

  1-2 
q1 = 0.900 

1 25 32 1.834 2.5 3.65 
P1 = 0.022   

Q1-2 = 0.900 P1-2= 0.0055479   

  2-3 
q2 = 0.149 

2 32 40 1.305 3.0 16.5 
P2 = 0.027   

Q2-3 = 1.049 P2-3= 0.0020   

  3-A 
q2 = 0.154 

3 40 50 0.840 2.5 34.5 
P2 = 0.029   

Q2-3 = 1.054 P2-3= 0.0008   

  4-A 
q3 = 0.900 

1 25 32 1.834 2.2 3.65 
P2 = 0.022   

Q3-A = 0.900 P2-3= 0.0049   

I A-B 
    

4 100 114 0.249 3.0 5205 
PA = 0.030   

QA-B = 1.954 PA-B= 0.0000220   

Cân bằng nút B: 
Ta có đặc tính thủy lực nhánh I và nhánh II giống nhau: 

  

         BPI = BPII =  126.226             

Lưu lượng thực tế cấp cho nhánh II xuất phát Nút B là:   

II 

      

 

  
 

1.955 (l/s)           

B-C 
    

8 100 114 0.498 3.0 5205 
PB= 0.030   

QB-C = 3.910 PB-C = 0.0000881   

Cân bằng nút C: 
Ta có đặc tính thủy lực nhánh II và nhánh III giống nhau: 
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         BPII = BPIII =  504.720             

Lưu lượng thực tế cấp cho nhánh III xuất phát Nút C là:   

III 

      

 

  
 

3.915 (l/s)           

C-D 
    

12 100 114 0.767 3.0 5205 
PC= 0.030   

QC-D = 7.825 PC-D = 0.0003529   

Cân bằng nút C: 
Ta có đặc tính thủy lực nhánh II và nhánh III giống nhau: 

  

         BPIII = BPIV =  2015.950             

Lưu lượng thực tế cấp cho nhánh III xuất phát Nút C là:   

IV 

      

 

  
 

7.870 (l/s)           

D-E 
    

16 100 114 1.538 3.0 5205 
PD = 0.031   

QD-E = 15.695 PD-E= 0.0014198   

Ta có lưu lượng tính toán QspTT =QC-D=15.695 (l/s) < Qmin = 30 L/s Ta lấy QC-D = 30 (l/s)   

  

E-F 

    

(16 đầu phun) + 
2 họng VT 

100 114 5.096 20.0 5205 

PE = 0.0321   

  QF-G = 40.000 PE-F= 0.0615   

  

F-G 

    
(12 đầu phun) + 

2 họng VT 
100 114 5.096 100.0 5205 

PF = 0.0936   

  QG-H = 40.000 PF-G= 0.3074   

  

G-H 

qG =   
(12 đầu phun) + 

2 họng VT 
150 159 2.265 5.0 43000 

PG = 0.4010   

  QG-H = 40.000 PG-H= 0.0019   

Tổng tổn thất dọc đường P= 0.4029   

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN: 

Lưu lượng nước tính toán thực tế cho hệ thống chữa cháy    40.000 (l/s) 144.000 (m3/h) 
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Tổn thất dọc đường của hệ thống chữa cháy  P = 0.403 (Mpa) 40.288 m.c.n 

Tổn thất cục bộ = 20% tổn thất dọc đường  PCB1= 0.081 (Mpa) 8.058 m.c.n 

Áp suất do chênh lệch cao độ giữa đầu phun với trục bơm chữa cháy Z=H/100  Z =  0.040 (Mpa) 4.000 m.c.n 

Áp suất tại đầu phun chủ đạo PCĐ   PCĐ = 0.022 (Mpa) 2.191 m.c.n 

Áp suất đầu vào của bơm chưa cháy PH=  PH = -0.03 (Mpa) -3.000 Bể nước âm 

Cột áp tối thiểu của Bơm PB= PDĐ1+ PDĐ2+..∑ PCB1+ PCB2+ PĐP+Z – PH  PB = 0.575 (Mpa) 57.537 m.c.n 

KẾT LUẬN 

Lưu lượng bơm chữa cháy QB QB >= 40.000 (l/s) 144.000 (m3/h) 

Cột áp tối thiểu của Bơm PB= PB>= 0.575 (Mpa) 57.537 m.c.n 

LƯU LƯỢNG BƠM CHỌN QB >= 40.000 (l/s) 144.000 (m3/h) 

CỘT ÁP BƠM CHỌN PB >= 0.600 (Mpa) 60.000 m.c.n 
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TH2: BẢNG TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG ( KHU VỰC TẦNG NỔI) 

BẢNG TÍNH THỦY LỰC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 

Nhánh Nút Lưu Lượng (l/s) 
Số lượng thiết 

bị 

Kích thước ống 
Vận tốc chảy 

trong ống 
(m/s) 

Chiều dài 
ống (m) 

Đặc tính thủy 
lức đướng ống 

KT (l6/s2) 

Áp suất  
(Mpa) 

Ghi chú 

Đường kính 
danh nghĩa DN 

(mm) 

Đường kính 
Ngoài 
(mm) 

     

  
C-D 

    
 2 họng VT 50 76 2.548 10.0 135 

PC= 0.2100   

  QE-F = 5.000 PC-D = 0.0185   

  

D-E 

    

  2 họng VT 100 113 0.637 100.0 5205 

PD = 0.2285   

  QF-G = 5.000 PD-E= 0.0048   

  

E-F 

    

  2 họng VT 100 113 0.637 70.0 5205 

PE = 0.2333   

  QG-H = 5.000 PE-F= 0.0034   

  

F-G 

qG =   

  2 họng VT 150 159 0.283 5.0 43000 

PF = 0.2367   

  QG-H = 5.000 PF-G= 0.0000   

Tổng tổn thất dọc đường P= 0.2367   
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KẾT QUẢ TÍNH TOÁN: 

Lưu lượng nước tính toán thực tế cho hệ thống chữa cháy    5.000 (l/s) 18.000 (m3/h) 

Tổn thất dọc đường của hệ thống chữa cháy  P = 0.237 (Mpa) 23.671 m.c.n 

Tổn thất cục bộ = 20% tổn thất dọc đường  PCB1= 0.047 (Mpa) 4.734 m.c.n 

Áp suất do chênh lệch cao độ giữa đầu phun với trục bơm chữa cháy Z=H/100  Z =  0.200 (Mpa) 20.000 m.c.n 

Áp suất đầu vào của bơm chưa cháy PH=  PH = -0.03 (Mpa) -3.000 Bể nước âm 

Cột áp tối thiểu của Bơm PB= PDĐ1+ PDĐ2+..∑ PCB1+ PCB2+ PĐP+Z – PH  PB = 0.514 (Mpa) 51.406 m.c.n 

KẾT LUẬN 

Lưu lượng bơm chữa cháy QB QB >= 5.000 (l/s) 18.000 (m3/h) 

Cột áp tối thiểu của Bơm PB= PB>= 0.514 (Mpa) 51.406 m.c.n 

LƯU LƯỢNG BƠM CHỌN QB >= 40.000 (l/s) 144.000 (m3/h) 

CỘT ÁP BƠM CHỌN PB >= 0.600 (Mpa) 60.000 m.c.n 
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